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Ma So Hoc Sinh Ho Ten Ngày Sinh Nơi sinh Giới tính LỚP TRƯỜNG THCS

1 28 125736 A2O069 Phạm Thị Hồng Hà 6/15/2006 Tp. HCM FALSE 9/3 THCS LƯƠNG THẾ VINH

2 162 126419 A2W15Y Huỳnh Ngọc Vy 7/30/2006 Tp. HCM FALSE 9/6 THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

3 170 126466 A2T183 Lê Ngọc Vân Anh 5/1/2006 Tp. HCM FALSE 9A6 THCS TRẦN QUANG KHẢI

4 190 126836 A2S00F ĐẶNG THỊ MỸ LINH 2/14/2006 BR-VT FALSE 9/1 THCS NGUYỄN HIỀN

5 313 128320 A2X097 NGÔ LÊ MỸ TÂM 4/8/2006 Quảng Trị FALSE 9/4 THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

6 325 128425 A2X040 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 9/12/2006 Hậu Giang FALSE 9/2 THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

7 381 135742 A6Q044 PHÙNG KHẢ ÂN 5/8/2006Thành phố Hồ Chí MinhFALSE 9/10 THCS NGUYỄN TRÃI

8 384 135922 A6Q01H LÊ THANH BÌNH 2/8/2006Thành phố Hồ Chí MinhTRUE 9/7 THCS NGUYỄN TRÃI

9 480 138217 A6J02R NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 7/18/2006Thành Phố Hồ Chí MinhFALSE 9/11 THCS PHAN TÂY HỒ

10 503 138951 A6J072 NGUYỄN VŨ MINH THƯ 3/5/2006Thành Phố Hồ Chí MinhFALSE 9/13 THCS PHAN TÂY HỒ

11 528 159891 AOG05J LÊ THÀNH CÔNG 4/30/2006 Tp. HCM TRUE 9/04 THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH

12 560 160516 AOG02R NGUYỄN HOÀNG NAM 12/10/2006 Tp. HCM TRUE 9/02 THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH

13 577 160714 A2S0EI PHAN TRẦN HẠ NHƯ 4/14/2006 Tp. HCM FALSE 9/04 THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH

14 907 Chu Đức Duy 30/01/2006 Lâm Đồng
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